
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG MƯỜNG THANH 

 

Số 265/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mường Thanh, ngày 01 tháng 7 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ 

công tác giáo dục năm học 2025-2026 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MƯỜNG THANH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2026 của Thủ 

tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 

(trong một số trường hợp thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định); 

Căn cứ Quyết định số 09/2026/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Quyết định ban hành Quy định về công tác TĐKT 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định 34/2026/QĐ-UBND ngày 12/5/2026 của UBND tỉnh 

Điện Biên ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  

Căn cứ Thông báo số 308-TB/ĐU ngày 26/6/2026 của Đảng uỷ phường 

Mường Thanh về công tác thi đua, khen thưởng năm học 2025-2026 và đề cử 

“Nhà giáo tiêu biểu năm 2026”; 

Căn cứ kết quả họp bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

các đơn vị trường học thuộc UBND phường Mường Thanh năm học 2025-2026 

của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Mường Thanh ngày 23/6/2026. 
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Xét đề nghị của Phòng Văn hoá- Xã hội phường tại tờ trình số 180/TTr-

VHXH ngày 30/6/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng giấy khen cho 11 tập thể và 85 cá nhân đã có nhiều thành tích 

trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2025-2026 các đơn vị trường học 

thuộc UBND phường Mường Thanh (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thưởng bằng tiền: 75.141.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu một trăm 

bốn mươi mốt nghìn đồng). Trong đó: Thưởng cho mỗi tập thể 1.518.000 đồng 

(Một triệu năm trăm mười tám nghìn đồng); mỗi cá nhân 759.000 đồng (Bảy trăm 

năm mươi chín nghìn đồng). Số tiền thưởng trên trích trong nguồn kinh phí thi 

đua khen thưởng phường Mường Thanh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Trưởng các phòng: Văn hoá - Xã hội; 

Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các tập 

thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng 

 



 

3 
 

 

DANH SÁCH 

KHEN THƯỞNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 của UBND phường) 

 

I. TẬP THỂ: 11 tập thể 

STT Đơn vị Ghi chú 

1 Trường Mầm non Nam Thanh   

2 Trường Mầm non Hoa Mơ   

3 Trường Mầm non Hoa Sen   

4 Trường Mầm non Noong Bua   

5 Trường Tiểu học Nam Thanh   

6 Trường Tiểu học số 1 Thanh Xương   

7 Trường THCS Nam Thanh   

II. CÁ NHÂN: 85 cá nhân 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

I. CẤP HỌC MẦM NON: 31 NGƯỜI 

1 Nguyễn Thu Hiền Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen 

2 Phạm Thị Tuyết Nhung Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen 

3 Nguyễn Thúy Linh Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen 

4 Vũ Thị Kim Huế Kế toán Trường Mầm non Hoa Sen 

5 Nguyễn Thị Lý  Hiệu trưởng Trường Mầm non Noong Bua 

6 Trần Thị Dịu Giáo viên Trường Mầm non Noong Bua 

7 Vũ Thị Thuỳ Vân  Giáo viên Trường Mầm non Noong Bua 

8 Lường Hồng Châu Giáo viên Trường Mầm non Noong Bua 

9 Nguyễn Thị Tươi Kế toán Trường Mầm non Noong Bua 

10 Nguyễn Thị Thanh Ngân Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mơ 
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11 Nguyễn Thị Phương Thảo  Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mơ 

12 Nguyễn Thị Sen Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mơ 

13 Nguyễn Thị Vui Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mơ 

14 Vũ Thị Lành Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mơ 

15 Dương Thị Thanh Thủy Kế toán Trường Mầm non Hoa Mơ 

16 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Trường Mầm non Nam Thanh 

17 Nguyễn Thị Huế Nguyên Kế toán Trường Mầm non Nam Thanh 

18 Lưu Thị Huyền Y tế học đường Trường Mầm non Nam Thanh 

19 Cà Thị Thanh Nga Giáo viên Trường Mầm non Nam Thanh 

20 Nguyễn  Thị Hương Thảo Giáo viên Trường Mầm non Nam Thanh 

21 Quàng Thị Loan Giáo viên Trường Mầm non Nam Thanh 

22 Quàng Thị Thương Giáo viên Trường Mầm non Nam Thanh 

23 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Trường Mầm non Nam Thanh 

24 Vũ Thị Minh Phương Giáo viên Trường Mầm non Thanh Xương 

25 Phạm Thu Hường Giáo viên Trường Mầm non Thanh Xương 

26 Trần Thị Huyền Giáo viên Trường Mầm non Thanh Xương 

27 Lường Thị Thu Giáo viên Trường Mầm non Thanh Xương 

28 Hoàng Thị Ánh Giáo viên Trường Mầm non Thanh Xương 

29 Đinh Thị Thu Hiền Giáo viên Trường Mầm non Thanh Xương 

30 Lê Thị Hân Giáo viên Trường Mầm non Thanh Xương 

31 Hoàng Thị Hải Yến Y tế học đường Trường Mầm non Thanh Xương 

II. CẤP TIỂU HỌC: 22 NGƯỜI 

32 Trần Thị Thu Hiền Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Thanh 

33 Nguyễn Thị Châm Giáo viên Trường Tiểu học Nam Thanh 
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34 Mai Thương Giáo viên Trường Tiểu học Nam Thanh 

35 Nguyễn Thị Quyên Giáo viên Trường Tiểu học Nam Thanh 

36 Trần Thanh Quỳnh Giáo viên Trường Tiểu học Nam Thanh 

37 Trần Thị Lan Anh Giáo viên Trường Tiểu học Nam Thanh 

38 Hoàng Thị Hoài Thu Kế toán Trường Tiểu học Nam Thanh 

39 Vũ Đình Hoàng Giáo viên Trường Tiểu học Nam Thanh 

40 Phạm Ngọc Trình Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Thanh Xương 

41 Phí Thị Hải Vân Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Thanh Xương 

42 Nguyễn Thị Loan Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Thanh Xương 

43 Phạm Thì Thuỳ Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Thanh Xương 

44 Lường Thị Duyên Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Thanh Xương 

45 Phạm Thị Vân Giáo viên Trường Tiểu học Noong Bua 

46 Vũ Thị Phượng  Giáo viên Trường Tiểu học Noong Bua 

47 Hoàng Trung Hiếu Giáo viên Trường Tiểu học Noong Bua 

48 Vũ Thị Hồng Hà Giáo viên Trường Tiểu học Noong Bua 

49 Lê Thị Kim Hạnh Giáo viên Trường Tiểu học Noong Bua 

50 Vũ Thị Thúy Giáo viên Trường Tiểu học Noong Bua 

51 Bùi Thị Thanh Xuân Y tế học đường Trường Tiểu học Noong Bua 

52 Đặng Thị Hòa Giáo viên Trường Tiểu học Noong Bua 

53 Nguyễn Thị Lý Giáo viên Trường Tiểu học Noong Bua 

III. CẤP THCS, LIÊN CẤP TH&THCS: 32 NGƯỜI 

54 Hà Thị Liên Phó hiệu trưởng Trường THCS Him Lam 

55 Nguyễn Thị Kim Tuyến Nguyên Kế toán Trường THCS Him Lam 

56 Lê Như Hoa Giáo viên Trường THCS Him Lam 
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57 Phạm Đức Cường Giáo viên Trường THCS Him Lam 

58 Phạm Minh Thu Giáo viên Trường THCS Him Lam 

59 Phạm Phú Sảo Giáo viên Trường THCS Him Lam 

60 Lê Thị Ngọc  Giáo viên Trường THCS Him Lam 

61 Đặng Thị Thuỳ  Giáo viên Trường THCS Him Lam 

62 Lưu Thị Thúy Giáo viên Trường THCS Him Lam 

63 Đinh Duy Hưng Giáo viên Trường THCS Him Lam 

64 Lò Thị Viên Giáo viên Trường THCS Him Lam 

65 Tạ Thị Nành Phó hiệu trưởng Trường THCS Nam Thanh 

66 Vũ Thị Nhung Phó hiệu trưởng Trường THCS Nam Thanh 

67 Vũ Thị Thu Hằng Giáo viên Trường THCS Nam Thanh 

68 Đặng Thị Kim Thoa Giáo viên Trường THCS Nam Thanh 

69 Nguyễn Thế Long Giáo viên Trường THCS Nam Thanh 

70 Nguyễn Đức Biên Giáo viên Trường THCS Nam Thanh 

71 Lê Tòng Kim Phượng Kế toán Trường THCS Nam Thanh 

72 Nguyễn Xuân Hoàn Giáo viên Trường THCS Nam Thanh 

73 Vũ Anh Tuấn Giáo viên Trường THCS Nam Thanh 

74 Nguyễn Duy Quảng Hiệu trưởng Trường TH-THCS Thanh Xương 

75 Nguyễn Thị Hường Phó hiệu trưởng Trường TH-THCS Thanh Xương 

76 Trần Thị Hà Giáo viên Trường TH-THCS Thanh Xương 

77 Đỗ Thị Mai Lan Giáo viên Trường TH-THCS Thanh Xương 

78 Mai Thị Bích Đào Giáo viên Trường TH-THCS Thanh Xương 

79 Nguyễn Thị Mai Hương Giáo viên Trường TH-THCS Thanh Xương 

80 Vũ Việt Kiều Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Xương 
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81 Đinh Trang Nhung Giáo viên Trường TH-THCS Thanh Xương 

82 Ngô Thị Mơ Giáo viên Trường TH-THCS Thanh Xương 

83 Vũ Văn Hào Giáo viên Trường TH-THCS Thanh Xương 

84 Nguyễn Thị Ngọc Cúc 
Thiết bị thí 

nghiệm· 
Trường TH-THCS Thanh Xương 

85 Trịnh Thu Trang Y tế học đường Trường TH-THCS Thanh Xương 

Danh sách gồm 85 người./. 

 


